
TT Tên sách ĐVT
Tổng 
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sử dụng 

được
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Líp 1

1 Tiếng Việt 1, tập 1  - SGV (Kết nối) QuyÓn 5 5 0

2 Tiếng Việt 1, tập 2 - SGV (Kết nối) QuyÓn 5 5 0

3 Toán 1 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 5 5 0

4 Đạo đức 1 - SGV (Kết nối) QuyÓn 5 5 0

5 Tự nhiên và Xã hội 1 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 5 5 0

6 Âm nhạc 1 - SGV (Kết nối) QuyÓn 2 2 0

7 Mĩ thuật 1 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 2 2 0

8 Giáo dục thể chất 1 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 2 2 0

9 Hoạt động trải nghiệm 1 - SGV (Kết nối) QuyÓn 5 5 0

10 I learn Smart Startgrade1 Teacher's book ( SGV) QuyÓn 1 1 0

11 SGV TiÕng ViÖt 1/ 1 QuyÓn 2 2 0

12 SGV TiÕng ViÖt 1/ 2 QuyÓn 2 2 0

13 SGV To¸n 1 QuyÓn 2 2 0

14 SGV ThÓ dôc 1 QuyÓn 3 3 0

15 SGV NghÖ thuËt 1 QuyÓn 1 1 0

16 SGV TNXH 1 QuyÓn 3 3 0

17 SGV §¹o §øc 1 QuyÓn 2 2 0

18 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TiÕng viÖt 1/1 QuyÓn 1 1 0

19 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 1/1 QuyÓn 2 2 0

20 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 1/2 QuyÓn 1 1 0

21 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TNXH 1 QuyÓn 1 1 0

22 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹o §øc 1 QuyÓn 2 2 0

23 Thiết kế Tiếng Việt 1/1 ( CNGD) QuyÓn 2 2 0

24 Thiết kế Tiếng Việt 1/2 ( CNGD) QuyÓn 2 2 0

25 Thiết kế Tiếng Việt 1/3 ( CNGD) QuyÓn 2 2 0

26 SGV Tiếng Việt 1 ( Cùng học) QuyÓn 4 4 0
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27 SGV Toán 1 ( Cùng học) QuyÓn 4 4 0

28 SGV Tự nhiên và xã hội 1 ( Cùng học) QuyÓn 4 4 0

29 SGV Âm nhạc 1 ( Cùng học) QuyÓn 4 4 0

30 SGV Mĩ Thuật 1 ( Cùng học) QuyÓn 4 4 0

31 SGV Giáo dục thể chất 1 ( Cùng học) QuyÓn 4 4 0

32 SGV Đạo Đức 1 ( Kết nối) QuyÓn 4 4 0

33 SGV Tiếng Anh 1 QuyÓn 1 1 0

94 94 0

Líp 2

1 Tiếng Việt 2, tập 1  - SGV (Kết nối) QuyÓn 5 5 0

2 Tiếng Việt 2, tập 2 - SGV(Kết nối) QuyÓn 5 5 0

3 Toán 2 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 5 5 0

4 Đạo đức 2 - SGV (Kết nối) QuyÓn 5 5 0

5 Tự nhiên và Xã hội 2 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 5 5 0

6 Âm nhạc 2 - SGV (Kết nối) QuyÓn 2 2 0

7 Mĩ thuật 2 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 2 2 0

8 Giáo dục thể chất 2 ( GV ) (Cánh diều) QuyÓn 2 2 0

9 Hoạt động trải nghiệm 2 - SGV (Kết nối) QuyÓn 5 5 0

10 I learn Smart Startgrade 2 Teacher's book ( SGV) QuyÓn 1 1 0

11 Tµi liÖu híng dÉn gi¸o viªn m«n To¸n 2 QuyÓn 4 4 0

12 Tµi liÖu híng dÉn gi¸o viªn m«n Tù nhiªn x· héi 2 QuyÓn 3 3 0

13 Tµi liÖu híng dÉn gi¸o viªn c¸c ho¹t  ®éng gi¸o dôc 

líp 2 QuyÓn 2 2 0

14 SGV Tiếng Việt 2/1 QuyÓn 2 2 0

15 SGV Tiếng Việt 2/2 QuyÓn 2 2 0

16 SGV Toán 2 QuyÓn 2 2 0

17 SGV Tự nhiên xã hội QuyÓn 2 2 0

18 SGV ThÓ dôc 2 QuyÓn 1 1 0

19 SGV NghÖ thuËt 2 QuyÓn 2 2 0

20 SGV §¹o §øc 2 QuyÓn 2 2 0

21 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 2/1 QuyÓn 2 2 0

22 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 2/2 QuyÓn 2 2 0
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23 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §¹o §øc 2 QuyÓn 1 1 0

24 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TiÕng viÖt 2/1 QuyÓn 2 2 0

66 66 0

Líp 3

1 Tiếng Việt 3/1  - SGV(Kết nối) QuyÓn 5 5 0

2 Tiếng Việt 3/2 - SGV(Kết nối) QuyÓn 5 5 0

3 Toán 3 - SGV(Cánh diều) QuyÓn 5 5 0

4 Đạo đức 3 - SGV(Kết nối) QuyÓn 5 5 0

5 Tự nhiên và Xã hội 3 - SGV(Cánh diều) QuyÓn 5 5 0

6 Tin học 3 - SGV(Kết nối) QuyÓn 5 5 0

7 Công nghệ 3 - SGV(Kết nối) QuyÓn 5 5 0

8 Âm nhạc 3 - SGV(Kết nối) QuyÓn 2 2 0

9 Mĩ thuật 3 - SGV(Cánh diều) QuyÓn 2 2 0

10 Giáo dục thể chất 3 - SGV(Cánh diều) QuyÓn 2 2 0

11 Hoạt động trải nghiệm 3 - SGV(Kết nối) QuyÓn 5 5 0

12 Tiếng Anh lớp 3 Global Success - Sách giáo viên QuyÓn 2 2 0

13 SGV TiÕng ViÖt 3/ 1 QuyÓn 2 2 0

14 SGV TiÕng ViÖt 3/ 2 QuyÓn 2 2 0

15 SGV To¸n 3 QuyÓn 2 2 0

16 SGV ThÓ dôc 3 QuyÓn 1 1 0

17 SGV NghÖ thuËt 3 QuyÓn 2 2 0

18 SGV TNXH 3 QuyÓn 2 2 0

19 SGV §¹o §øc 3 QuyÓn 3 3 0

20 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TiÕng viÖt 3/1 QuyÓn 1 1 0

21 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TiÕng viÖt 3/2 QuyÓn 1 1 0

22 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 3/1 QuyÓn 1 1 0

23 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 3/2 QuyÓn 1 1 0

24 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ¢m nh¹c 3 QuyÓn 1 1 0

25 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng TNXH 3 QuyÓn 1 1 0

26 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ®¹o ®øc 3 QuyÓn 1 1 0

27 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn Tiếng Việt 3(VN) QuyÓn 1 1 0

28 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn Toán 3(VN) QuyÓn 1 1 0



TT Tên sách ĐVT
Tổng 

số sách

Số 

lượng 

sách còn 

dùng 

được

Số lượng 

sách hao 

mòn 

không 

sử dụng 

được

Ghi 

chú

29 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn TNXH 3(VN) QuyÓn 1 1 0

30 Tài liệu Hd giáo viên các hoạt động giáo dục 3(VN) QuyÓn 1 1 0

73 73 0

Líp 4

1 Tiếng Việt 4, tập 1 - SGV Quyển 5 5 0

2 Tiếng Việt 4, tập 2 - SGV Quyển 5 5 0

3 Đạo đức 4 - SGV Quyển 5 5 0

4 Âm nhạc 4 - SGV Quyển 3 3 0

5 Mĩ thuật 4  - SGV Quyển 3 3 0

6 Toán 4 - SGV Quyển 5 5 0

7 Lịch sử và Địa lí 4 - SGV Quyển 5 5 0

8 Khoa học 4 - SGV  Quyển 5 5 0

9 Tin học 4 - SGV Quyển 3 3 0

10 Công nghệ 4 - SGV Quyển 3 3 0

11 Giáo dục thể chất 4 - SGV Quyển 3 3 0

12 Hoạt động trải nghiệm 4 - SGV Quyển 5 5 0

13 Tiếng Anh 4 (Global Success)  SGV Quyển 2 2 0

14 SGV TiÕng ViÖt 4/ 1 QuyÓn 2 2 0

15 SGV TiÕng ViÖt 4/ 2 QuyÓn 2 2 0

16 SGV Toán 4 QuyÓn 0 0 0

17 SGV ThÓ dôc 4 QuyÓn 1 1 0

18 SGV KÜ thuËt 4 QuyÓn 2 2 0

19 SGV §¹o §øc 4 QuyÓn 2 2 0

20 SGV Khoa häc 4 QuyÓn 3 3 0

21 SGV MÜ thuËt 4 QuyÓn 4 4 0

22 SGV ¢m nh¹c 4 QuyÓn 1 1 0

23 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 4/1 QuyÓn 2 2 0

24 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 4/2 QuyÓn 2 2 0

25 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Tiếng việt 4/2 QuyÓn 1 1 0

26 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ®¹o ®øc 4 QuyÓn 1 1 0

27 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §Þa lý 4 QuyÓn 6 6 0

28 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Khoa häc 4 QuyÓn 2 2 0
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29 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Khoa häc 4/2 QuyÓn 2 2 0

30 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng LÞch sö 4 QuyÓn 5 5 0

31 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ¢m nh¹c 4 QuyÓn 3 3 0

32 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng MÜ thuËt 4 QuyÓn 3 3 0

96 96 0

Líp 5

1 SGV TiÕng ViÖt 5/ 1 QuyÓn 1 1 0

2 SGV TiÕng ViÖt 5/ 2 QuyÓn 1 1 0

3 SGV To¸n 5 QuyÓn 1 1 0

4 SGV ThÓ dôc 5 QuyÓn 1 1 0

5 SGV KÜ thuËt 5 QuyÓn 1 1 0

6 SGV §¹o §øc 5 QuyÓn 1 1 0

7 SGV Khoa häc 5 QuyÓn 1 1 0

8 SGV LÞch Sö vµ §Þa lý 5 QuyÓn 1 1 0

9 SGV MÜ thuËt 5 QuyÓn 4 4 0

10 SGV ¢m nh¹c 5 QuyÓn 1 1 0

11 SGV Tiếng Anh 5 QuyÓn 1 1 0

12 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng ©m nh¹c 5 QuyÓn 4 4 0

13 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng MÜ thuËt 5 QuyÓn 3 3 0

14 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng §Þa lý 5 QuyÓn 1 1 0

15 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng LÞch sö 5 QuyÓn 1 1 0

16 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 5/1 QuyÓn 2 2 0

17 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng To¸n 5/2 QuyÓn 2 2 0

18 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng Tiếng Việt 5/1 QuyÓn 2 2 0

19 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn Tiếng Việt 5(VN) QuyÓn 5 5 0

20 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn Toán 5(VN) QuyÓn 5 5 0

21 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 5(VN)QuyÓn 5 5 0

22 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn Khoa học 5(VN) QuyÓn 5 5 0

23 Tài liệu hƣớng dẫn giáo viên môn Giáo dục lối sống 5/2(VN)QuyÓn 5 5 0

24 Tiếng Việt 5, tập 1 - SGV QuyÓn 5 5 0

25 Tiếng Việt 5, tập 2 - SGV QuyÓn 5 5 0

26 Đạo đức 5 - SGV QuyÓn 5 5 0
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27 Âm nhạc 5 - SGV QuyÓn 3 3 0

28 Mĩ thuật 5  - SGV QuyÓn 3 3 0

29 Toán 5 - SGV QuyÓn 5 5 0

30 Lịch sử và Địa lí 5 - SGV QuyÓn 5 5 0

31 Khoa học 5 - SGV  QuyÓn 5 5 0

32 Tin học 5 - SGV QuyÓn 3 3 0

33 Công nghệ 5 - SGV QuyÓn 3 3 0

34 Giáo dục thể chất 5 - SGV QuyÓn 3 3 0

35 Hoạt động trải nghiệm 5 - SGV QuyÓn 5 5 0

36 Tiếng Anh 5 (Global Success)  SGV QuyÓn 3 3 0

Tổng 107 107 0

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

1

Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trƣờng giáo dục 

và xây dựng môi trƣờng học tập( quyển 2) - TH 

7+TH 8 QuyÓn 9 9 0

2

Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo 

viên (TH 12-TH 13- TH 14) QuyÓn 10 10 0

3

Tăng cƣờng năng lực sử dụng thiết bị dạy học và 

công nghệ thông tin trong dạy học( TH 17- Th 18 - 

TH 19) QuyÓn 9 9 0

4

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục và 

hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên( TH 43- TH 

44 - TH 45) QuyÓn 9 9 0

5 Giáo dục KNS trong các môn học ở tiểu học lớp 1 QuyÓn 2 2 0

6 Giáo dục KNS trong các môn học ở tiểu học lớp 2 QuyÓn 2 2 0

7 Giáo dục KNS trong các môn học ở tiểu học lớp 3 QuyÓn 2 2 0

8 Giáo dục KNS trong các môn học ở tiểu học lớp 4 QuyÓn 2 2 0

9 Giáo dục KNS trong các môn học ở tiểu học lớp 5 QuyÓn 2 2 0

10

Hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp cho học sinh lớp 1 QuyÓn 3 3 0

11

Hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp cho học sinh lớp 2 QuyÓn 2 2 0

12

Hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp cho học sinh lớp 3 QuyÓn 3 3 0

13

Hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp cho học sinh lớp 4 QuyÓn 3 3 0
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14

Hƣớng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp cho học sinh lớp 5 QuyÓn 3 3 0

15

Hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung thân thiện 

với môi trƣờng( dành cho giáo viên tiểu học) QuyÓn 5 5 0

Tổng 66 66

SÁCH ĐẢNG

1 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 QuyÓn 1 1 0

2

Văn kiện hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành trung 

ƣơng khóa VIII QuyÓn
1 1

0

3

Tài liệu hƣớng dẫn công tác Đảng cho Bí thƣ chi bộ 

và cấp ủy viên cơ sở QuyÓn
1 1

0

4

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII( dùng 

cho Cán bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn

1 1

0

5

Nghị quyết của bộ chính trị về một số vấn đề phát 

triển nông nghiệp và nông thôn QuyÓn
1 1

0

6

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6  ( 

lần 2) Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII( 

dùng cho Cán bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn

1 1

0

7

Văn kiện hội nghị lần thứ 6( lần 2) Ban chấp hành 

trung ƣơng khóa VIII QuyÓn
1 1

0

8 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX QuyÓn 1 1 0

9 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam QuyÓn 1 1 0

10

Hƣớng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ 

công tác đảng viên QuyÓn
1 1

0

11

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX( dùng cho 

Cán bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn

1 1

0

12

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX( dùng cho 

Cán bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn
1 1

0

13

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX
QuyÓn

1 1

0

14

Tài liệu hỏi - đáp về nghị quyết hội nghị lần thứ chín 

BCH trung ƣơng Đảng khoá IX( phổ biến rộng rãi 

trong nhân dân) QuyÓn

1 1

0
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15

Tài liệu học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX( dành cho cán 

bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn

1 1

0

16 Những vần thơ dâng Đảng QuyÓn 1 1 0

17

Dự thảo báo cáo 1 số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều 

lệ Đảng trình Đại hội X của đảng (Tài liệu sử dụng 

tại đại hội Đảng cấp cơ sở) QuyÓn

1 1

0

18 Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XII QuyÓn 1 1 0

19

Kế hoạch nghiên cứu học tập tuyên truyền nghị quyết 

đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2005-2010 và nội dung tiếp tục quán 

triệt thực hiện nghị quyết thực hiện đại hội đội biểu 

Đảng bộ thị xã Uông bí lần thứ XVII, nhiệm kỳ  2005- 

2010 ( sách photo) QuyÓn

1 1 0

20

Tài liệu hỏi - đáp về nghị quyết đại hội X của Đảng ( 

phổ biến rộng rãi trong nhân dân) QuyÓn
1 1 0

21

Nâng cao chất lƣợng tổ chức cơ sở Đảng và 

Đảng viên QuyÓn
1 1

0

22 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam QuyÓn 1 1 0

23

Hƣớng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công 

tác đảng viên QuyÓn
1 1

0

24 Quy định, hƣớng dẫn cụ thể thi hành điều lệ Đảng QuyÓn 1 1 0

25

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X( dành cho 

cán bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn

1 1 0

26

Sổ tay công tác Đảng( dành cho bí thƣ và cấp ủy 

viên chi bộ) QuyÓn
1 1

0

27

Một số quy trình kiểm tra và thi hành kỷ luật của 

BCH Trung ƣơng, Bộ chính trị, Ban bí thƣ và uỷ ban 

kiểm tra trung ƣơng QuyÓn

1 1

0

28

Một số quy định, quyết định của Bộ chính trị và 

hƣớng dẫn của uỷ ban kiểm tra trung ƣơng về kỷ luật 

và chất vấn trong đảng QuyÓn

1 1 0

29 Cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng viên QuyÓn 1 1 0

30

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị trung ƣơng 6 

khóa X(dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn
1 1

0

31

Tài liệu học tập các Nghị quyết hội nghị Trung ƣơng 

7 khóa X (dành cho cán bộ,đảng viên cơ sở) QuyÓn
1 1

0
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32

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã Phƣơng Đông 

khóa XIX tại ĐH đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XX 

nhiệm kỳ 2015-2015 QuyÓn

1 1 0

33

Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Phƣơng Đông lần thứ 

XX và các quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 ( 

phôtô)
QuyÓn

1 1 0

34

Dự thảo đề cƣơng các văn kiện trình đại hội XI của 

Đảng (Tài liệu sử dụng tại đại hội Đảng cấp cơ sở ) QuyÓn
1 1 0

35

Dự thảo báo cáo 1 số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều 

lệ Đảng trình Đại hội XI của đảng (Tài liệu sử dụng 

tại đại hội Đảng các cấp ) QuyÓn

1 1 0

36

Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI của Đảng( dùng cho đoàn viên, hội 

viên các đoàn thể chính trị- XH và tuyên truyền trong 

nhân dân) QuyÓn

1 1 0

37
Văn kiện hội nghị lần thứ ba BCH Trung ƣơng khoá 

XI
QuyÓn 1 1 0

38 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI QuyÓn 1 1 0

39

Tài liệu học tập kết luận hội nghị lần thứ 3 Ban chấp 

hành Trung ƣơng Đảng khóa XI( dành cho cán bộ, 

đảng viên cơ sở) QuyÓn

1 1 0

40

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI của Đảng( dành cho cán bộ, đảng 

viên cơ sở) QuyÓn

1 1 0

41

Cẩm nang công tác Đảng dành cho Đảng bộ chi bộ, 

chi uỷ cơ sở QuyÓn
1 1

0

42

Các văn bản về chế độ Đảng phí ( Ban hành kèm theo 

quyết định số 342- QD/TƢ, ngày 28-12-2010 của Bộ 

chính trị) QuyÓn

1 1

0

43

Thông tin tình hình công tác năm 2011 của Đảng bộ 

Thành phố. Số 47 tháng 12 - 2011 QuyÓn
1 1

0

44

Tài liệu tuyên truyền thành phố Uông Bí 50 năm 

chiến đấu, xây dựng và phát triển (1961-2011) QuyÓn
1 1

0

45

Tài liệu hỏi - đáp nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam 

khóa XI QuyÓn

1 1 0

46

Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam 

khóa XI QuyÓn
1 1 0
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47 Quy định về những điều Đảng viên không đƣợc làm QuyÓn 2 2 0

48

Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam 

khóa XI( dùng cho Cán bộ, đảng viên cơ sở)
QuyÓn

1 1 0

49

Văn kiện hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa XI QuyÓn
1 1 0

50

Tài liệu hỏi đáp nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam 

khóa XI( dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể 

chính trị- XH và tuyên truyền rộng rãi trong nhân 

dân) QuyÓn

1 1 0

51

Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam 

khóa XI( dùng cho Cán bộ, đảng viên cơ sở) QuyÓn

1 1

0

52

Tài liệu hỏi đáp nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam 

khóa XI( dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể 

chính trị- XH và tuyên truyền rộng rãi trong nhân 

dân) QuyÓn

1 1 0

53

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây 

dựng Đảng năm 2013 ( sách phôtô) QuyÓn
1 1 0

54

Thông tin tình hình công tác quý I năm 2014 của 

Đảng bộ Thành phố. Số 56 tháng 03 - 2014 QuyÓn
1 1 0

55

Thông tin tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2014 

của Đảng bộ Thành phố. Số 57 tháng 06 - 2014 QuyÓn
1 1 0

56

Thông tin tình hình công tác 9 tháng  năm 2014 của 

Đảng bộ Thành phố. Số 58 tháng 09 - 2014 QuyÓn
1 1 0

57

Thông tin tình hình công tác năm 2014 của Đảng bộ 

Thành phố. Số 59 tháng 12 - 2014 QuyÓn
1 1 0

58

Tài liệu hỏi đáp tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng 

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của 

tỉnh QuyÓn

1 1 0

59

Những nội dung cốt lõi trong dự thảo các văn kiện 

trình đại hội XII của Đảng( Tài liệu phục vụ đại hội 

Đảng bộ các cấp) QuyÓn

1 1 0
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60

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiến qua 

30 năm đổi mới ( 1986-2016) QuyÓn
1 1 0

61

Văn kiện hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung 

ƣơng khóa XI QuyÓn
1 1 0

62

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bí thƣ đặc khu ủy đầu 

tiên khu mỏ Quảng Ninh QuyÓn
2 2 0

63

Tài liệu BD công tác bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù 

địch QuyÓn

6 6 0

70 70 0

SÁCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT

1 Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật (tập 1) QuyÓn 1 1 0

2 Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật (tập 2) QuyÓn 1 1 0

3

Tuyển tập các bài viết và sáng tác về giáo dục hòa 

nhập trẻ khuyết tật QuyÓn
1 1

0

4 Giáo dục hòa nhập và cộng đồng QuyÓn 1 1 0

5

Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học 

(sách phô tô) QuyÓn
1 1

0

6 Quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học QuyÓn 3 3 0

7

Sổ tay giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật dành cho giáo 

viên  tiểu học QuyÓn
3 3

0

8
Sổ tay hƣớng dẫn giáo viên một số kỹ năng dạy trẻ 

khuyết tật trong lớp học hòa nhập QuyÓn
1 1

0

9

Bài 4: Một số kỹ năng dạy trẻ khiếm thị trong lớp học 

hòa nhập QuyÓn
1 1

0

10

Bài 5: Một số kỹ năng dạy trẻ khuyết tật ngôn ngữ 

trong lớp học hòa nhập QuyÓn
1 1

0

11 Quy định pháp luật về giáo dục khuyết tật ở Việt Nam QuyÓn 1 1 0

12

Đại cƣơng giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển

 trí tuệ QuyÓn
1 1

0

13

Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học 

( phôtô) QuyÓn
1 1

0

14

Sử dụng máy trợ thính hiệu quả phát triển ngôn ngữ 

nói và giao tiếp cho trẻ khiếm thính ( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0

15

Xây dựng chƣơng trình giáo dục cá nhân (IFP)

 ( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0

16

Phần 1: Giáo dục hoà nhập: Chính sách nghiên cứu 

và kinh nghiệm ở Mỹ ( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0
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17

Giáo dục hoà nhập: Chính sách nghiên cứu và kinh 

nghiệm( phần 2) ( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0

18

Hội thảo đề xuất xây dựng chính sách giáo dục trẻ 

khuyết tật ( sách phô tô) QuyÓn
1 1

0

19

Các kỹ năng cơ bản của cán bộ cốt cán giáo dục

 hoà nhập ( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0

20

Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật 

( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0

21

Tài liệu tập huấn giáo viên tiểu học dạy hoà nhập 

học sinh khuyết tật ( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0

22

Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý về giáo dục hoà nhập 

trẻ  khuyết tật ( sách phôtô) QuyÓn
1 1

0

23 Cộng đồng và trẻ khuyết tật ( sách phôtô) QuyÓn 1 1 0

27 27

SÁCH PHÁP LUẬT

1

Một số văn bản pháp luật chính sách của nhà nƣớc

dành cho trẻ em QuyÓn
6 6

0

2

Các quy định pháp luật về thi đua khen thƣởng trong 

lĩnh vực giáo dục QuyÓn
1 1

0

3

Luật giáo dục và nghị định quy định chi tiết hƣớng 

dẫn thi hành QuyÓn
1 1

0

4

Đổi mới phƣơng pháp quản lý lớp học bằng các biện 

pháp giáo dục tích cực QuyÓn
2 2

0

5

Các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục tiểu học 

(2005 -2007) QuyÓn
2 2

0

6 Hƣớng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam QuyÓn 1 1 0

7

Đại hội X công đoàn Việt Nam hƣớng dẫn thi hành 

điều lệ công đoàn và nghiệp vụ công tác công đoàn 

cơ sở - nghiệp đoàn vững mạnh QuyÓn

1 1 0

8

Tài liệu hƣớng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 về 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

chuyên nghiệp QuyÓn

1 1 0

9

Chế độ mới về công tác phí, tiếp khách, chi tiêu hội 

nghị, quản lý tài chính, thu và sử dụng học phí, tự 

chủ, thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

đào tạo 2010-2011 QuyÓn

1 1 0
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10

Chế độ làm việc phụ cấp, trợ cấp, ƣu đãi đối với nhà 

giáo và các quy định mới về tiêu chí chuẩn trong nhà 

trƣờng QuyÓn

1 1 0

11

Quy định pháp luật hƣớng dẫn soạn thảo văn bản và 

thực hiện công tác văn thƣ, quản lý nhân sự, thi đua 

khoa học công nghệ, đấu thầu, chi tiêu mua sắm trong 

ngành giáo dục QuyÓn

1 1 0

12

Chế độ mới về công tác phí, tiếp khách, chi tiêu hội 

nghị, quản lý tài chính, thu và sử dụng học phí, tự 

chủ, thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

đào tạo QuyÓn

1 1 0

13

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho hiệu trƣởng và kế toán 

trƣờng học luật giáo dục sửa đổi bổ sung và những 

quy định mới nhất về giáo dục đào tạo QuyÓn

1 1 0

14

Tuyên truyền giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh và pháp 

luật phòng tránh bạo lực học đƣờng, ma túy mại dâm, 

vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh 

truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục QuyÓn

1 1 0

15

Hƣớng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp 

luật giáo dục tiểu học QuyÓn
3 3 0

16

Cẩm nang nghiệp vụ thanh tra chuyên nghành giáo 

dục đào tạo QuyÓn
1 1 0

17 Kỷ yếu công đoàn Việt Nam khóa XI (2013-2018) QuyÓn 1 1 0

18 Điều lệ công đoàn Việt Nam QuyÓn 1 1 0

27 27

SÁCH BÁC HỒ

1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về giáo dục QuyÓn 1 1 0

2 Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo QuyÓn 1 1 0

3

Tài liệu học tập chuyên đề tƣ tƣởng tấm gƣơng đạo 

đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham 

ô, lãng phí, quan liêu  QuyÓn

1 1 0

4

Học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ 

chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, 

hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân QuyÓn

1 1 0

5 40 năm thực hiện di chúc của Hồ Chủ Tịch QuyÓn 4 4 0

6 Tƣ tƣởng và tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh QuyÓn 5 5 0
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7

Học tập và làm theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ 

chí Minh suốt đời phấn đấu cần,kiệm, liêm,chính, chí 

công vô tƣ làm ngƣời công bộc tận tụy trung thành 

của nhân nhân, đời tƣ trong sáng, cuộc sống giản dị. QuyÓn

1 1 0

8

Giới thiệu một số tác phẩm của chủ tịch 

Hồ Chí Minh QuyÓn 1 1
0

15 15 0

Tài liệu dùng cho cán bộ quản lý

1 Quản lý nhà nƣớc về giáo dục QuyÓn 1 1 0

2 Điều hành các hoạt động trong trƣờng học QuyÓn 1 1 0

3 Công nghệ thông tin trong trƣờng học QuyÓn 1 1 0

4 Quản trị hiệu quả trƣờng học QuyÓn 1 1 0

5 Giám sát, đánh giá trong trƣờng học QuyÓn 1 1 0

6

Sơ lƣợc lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nƣớc 

trên thế giới QuyÓn 1 1 0

7

Sơ lƣợc lịch sử giáo dục Việt Nam và một số nƣớc 

trên thế giới QuyÓn 1 1 0

8 Quản trị hiệu quả trƣờng học QuyÓn 1 1 0

9 Công nghệ thông tin trong trƣờng học QuyÓn 1 1 0

10 Điều hành các hoạt động trong trƣờng học QuyÓn 2 2 0

11 Giám sát, đánh giá trong trƣờng học QuyÓn 1 1 0

12 Quản lý nhà nƣớc về giáo dục QuyÓn 1 1 0

13 45 thực tiễn trong quản lý giáo dục QuyÓn 2 2 0

14 Những tình huống thƣờng gặp trong quản lý trƣờng họcQuyÓn 1 1 0

15 Cẩm nang xây dựng trƣờng học thân thiện học sinh tích cựcQuyÓn 1 1 0

16

Cẩm nang những quy định mới nhất về công tác quản 

lý giáo dục dành cho các hiệu trƣởng QuyÓn 1 1 0

17

Một số vấn đề về đổi mới quản lý giáo dục tiểu học vì 

sự phát triển bền vững QuyÓn 1 1 0

18

Kỹ năng hỗ trợ đổi mới quản lý dành cho hiệu trƣởng 

và cán bộ quản lý giáo dục QuyÓn 1 1 0

19

Hƣớng dẫn công tác phòng cháy và chữa cháy trong 

các đơn vị doanh nghiệp QuyÓn 1 1 0

20

Tài liệu tập huấn triển khai chuẩn hiệu trƣởng trƣờng 

tiểu học QuyÓn 1 1 0



TT Tên sách ĐVT
Tổng 

số sách

Số 

lượng 

sách còn 

dùng 

được

Số lượng 

sách hao 

mòn 

không 

sử dụng 

được

Ghi 

chú

21

Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình PMIS phiên bản 

3.4.9 QuyÓn 1 1 0

22

Tài liệu tập huấn đánh giá ngoài và đánh giá lại cở sở 

giáo dục phổ thông( lƣu hành nội bộ) QuyÓn 1 1 0

23

Tài liệu tập huấn giáo viên cốt cán cấp tỉnh, thành 

phố về đánh giá ngoài giáo viên theo chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học ( sách phôtô) QuyÓn 1 1 0

24

Chỉ thị của ban bí thƣ về việc xây dựng, nâng cao 

chất lƣợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục ( sách phôtô) QuyÓn 1 1 0

25

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ trƣờng trung học cơ sở và 

tiểu học  ( dành cho kế toán). Phần I- Nghiệp vụ quản 

lý tài chính (Phôtô) QuyÓn 1 1 0

26

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ trƣờng trung học cơ sở và 

tiểu học  ( dành cho kế toán). Phần II - Nghiệp vụ kế 

toán (Phôtô) QuyÓn 1 1 0

27

Tài liệu hƣớng dẫn đánh giá chất lƣợng giáo dục 

trƣờng tiểu học ( sách phôtô) QuyÓn 1 1 0

Tổng 29 29 0

SÁCH STEM

1 Hướng dẫn thực hiện Bài học STEM 1 Quyển 3 3 0

2 Hướng dẫn thực hiện Bài học STEM 2 Quyển 3 3 0

3 Hướng dẫn thực hiện Bài học STEM 3 Quyển 3 3 0

4 Hướng dẫn thực hiện Bài học STEM 4 Quyển 3 3 0

5 Hướng dẫn thực hiện Bài học STEM 5 Quyển 3 3 0

Tổng 15 15 0

Tổng : 685 quyển 685 685 0

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Vân Trần Thu Hà

Phương Đông, ngày 6 tháng 9 năm 2024
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